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NGHỊ QUYẾT

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của

quốc hội, các cơ quan của

Quốc hội, các ban của UBTVQH, văn phòng Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc

hội

_________________

 

UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Luật tổ chức Quốc hội;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ quy chế hoạt động của Uỷ ban Thường vụ quốc hội, Quy chế hoạt động của

Hội đồng dân tộc, các Uỷ ban của Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc

hội và Đoàn đại biểu Quốc hội;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ

tài chính;

QUYẾT NGHỊ:

Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội,

các cơ quan  của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội như

sau:

A – QUY ĐỊNH CHUNG

1- Việc chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan  của Quốc

hội, các Ban của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội các Đoàn đại

biểu Quốc hội phải có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt, đảm

bảo kịp thời, thống nhất trong mức chi, mục chi, đối tượng chi   trên cơ sở chế độ,
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định mức được quy định tại Nghị quyết này và các quy định khác của cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền.

2- Sử dụng có hiệu quả kinh phí hoạt động của Quốc hội, các cơ quan  của Quốc

hội, Văn phòng Quốc hội (VPQH), các Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐĐBQH); thực hiện

tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

3- Việc chi cho các đoàn  của Uỷ ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Hội đồng dân

tộc (HĐDT), các Uỷ ban của Quốc  hội, các Ban của UBTVQH và cá nhân của các

cơ quan khác tham gia đoàn công tác, đoàn giám sát của Quốc hội đến địa phương

công tác và chi cho đại biểu Quốc hội (ĐBQH) ở địa phương tham gia các hoạt động

của HĐDT, các Uỷ ban của Quốc  hội được thực hiện như sau:

a) Các đoàn của UBTVQH, HĐDT, các Uỷ ban của Quốc hội, các Ban của UBTVQH,

đoàn VPQH và cá nhân của các cơ quan khác tham gia đoàn công tác của Quốc hội 

đến địa phương công tác thì  chi phí ăn, ở  đi lại do các đoàn  công tác đảm bảo.

b) ĐBQH, cá nhân được mời tham gia các hoạt động của HĐDT, các Uỷ ban của

Quốc hội, các ban của UBTVQH, VPQH và các hoạt động khác  thì toàn bộ chi phí

cho đại biểu (xăng xe, vé tàu xe ;tiền ăn, ở, bồi dưỡng họp… trong thời gian công

tác) do cơ quan,  đơn vị tổ chức, triệu tập đảm bảo.

c)  ĐBQH dự kỳ họp Quốc hội, hội nghị do UBTVQH triệu tập, hội nghị ĐBQH chuyên

trách, thì các chi phí   ăn, ở, bồi dưỡng họp theo chế độ… (trong thời gian diễn ra

cuộc họp, hội nghị) do VPQH đảm bảo.

d) ĐBQH ở địa phương đi dự kỳ họp Quốc hội, thì chi phí xăng xe, vé tàu, xe do

ĐĐBQH chi.

4- Các cơ quan của Quốc hội, các Ban của UBTVQH, VPQH  khi cử  đoàn đi công

tác nước ngoài phải cân đối, đảm bảo trong dự toán kinh phí đoàn ra được giao

hàng năm.

B – QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I- CHI CHO CÔNG TÁC THẨM TRA DỰ  ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ CÁC THẨM

TRA KHÁC

1- Chi cho công tác thẩm tra dự án luật, pháp lệnh



Chi cho công tác thẩm tra dự   án luật, dự án pháp lệnh, nghị quyết (sau đây gọi

chung là dự án luật) do Chính phủ, cơ quan, tổ chức trình Quốc hội, trình UBTVQH;

dự thảo báo cáo thẩm tra dự án luật trình Quốc hội, UBTVQH bao gồm các khoản

chi với mức chi tối đa được quy định dưới đây.

Căn cứ phạm vi, tính chất và mức độ phức tạp các dự án luật và nguồn kinh phí

được giao, Chủ tịch HĐDT, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội quyết định mức chi cụ

thể cho phù hợp, đảm bảo không vượt quá mức tối đa và trong phạm vi dự toán

được giao.

a) Chi soạn thảo báo cáo thẩm tra; báo cáo giải trình, tiếp thu các dự án luật:

+ Đối với dự án Luật: 2.000.000 đồng/báo cáo

+ Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng/báo cáo

+ Thẩm tra dự thảo Nghị Quyết có chứa quy phạm pháp luật của Quốc hội do Chính

phủ chuẩn bị: 1.000.000 đồng/báo cáo

b) Chi cho cá nhân tham gia cuộc họp thẩm tra,  cho ý kiến về báo cáo nội dung cần

tập trung thảo luận, báo cáo giải trình, tiếp thu dự án luật do các cơ quan của Quốc

hội tổ chức

+ Bồi dưỡng người chủ trì cuộc họp: 200.000 đồng/người/buổi.

+ Bồi dưỡng cho thành viên dự họp (có giấy mời): 100.000 đồng/người/buổi.

+ Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp   phục vụ: 50.000

đồng/người/buổi. Riêng đối với cá nhân là lãnh đạo cấp vụ, chuyên viên chính trở

lên: 70.000 đồng/người/buổi.

Chi cho viên chức phục vụ gián tiếp: 20.000 đồng/người/buổi

+ Chi viết báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia thẩm định dự án luật: 500.000đ/bài

c) Chi cho việc chuẩn bị nội dung cần tập trung thảo luận cho ý kiến về các dự án

luật

Mức chi: 600.000 đồng/ dự án luật; 300.000 đồng/dự án luật sửa đổi bổ sung.

d) Chi cho việc tổng hợp, tập hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội phát biểu tại hội

trường: 700.000 đồng/ dự án luật.



đ) Chi cho việc tổng hợp, tập hợp ý kiến các ĐĐBQH, các cơ quan hữu quan, ý kiến

nhân dân về dự án luật: 1.500.000 đồng/dự án luật; 800.000 đồng/ dự án luật sửa

đổi bổ sung.

e) Chi cho việc rà soát kỹ thuật, hoàn thiện văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã

được Quốc hội, UBTVQH đã được Quốc hội, UBTVQH thông qua: 800.000 đồng/văn

bản.

g) Chi cho cá nhân  ký duyệt văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được Quốc hội,

UBTVQH thông qua trình Chủ tịch Quốc hội: 200.000đ/người/văn bản.

h) Chi cho việc soạn thảo  báo cáo, tờ trình về dự án luật và các văn bản khác của

Đảng đoàn Quốc hội trình cấp có thẩm quyền: 800.000 đồng/văn bản.

2- Chi cho công tác thẩm tra khác

Chi cho việc thẩm tra khác bao gồm thẩm tra về kinh tế xã hội, thẩm tra dự toán

ngân sách nhà nước, thẩm tra quyết toán ngân sách nhà nước và các thẩm tra

chuyên ngành khác.

Nội dung chi và mức chi cho công tác thẩm tra này áp dụng như đối với thẩm tra các

dự án luật, pháp lệnh, quy định tại khoản 1 điều này.

Riêng mức chi cho các báo cáo thuyết trình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối

ngoại trình Quốc hội thì được chi với mức chi của báo cáo thẩm tra đối với dự án luật

sửa đổi bổ sung, quy định tại khoản 1 điểm  a điều này. 

II- CHI LẤY Ý KIẾN THAM GIA CÁC DỰ ÁN LUẬT

Chi lấy ý kiến tham gia các dự án luật bao gồm các khoản chi cho các tổ chức, cá

nhân để nghiên cứu, tham gia ý kiến với các cơ quan của Quốc hôi, ĐĐBQH về các

dự án luật; dự án pháp lệnh, nghị quyết; chi tổ chức các cuộc họp để lấy ý kiến của

các ban, ngành ở trung ương, địa phương, các chuyên gia tham gia vào các dự án

Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến hoặc thông qua tại các kỳ họp Quốc hội. Mức chi

tối đa như sau:

a- Chi cho các tổ chức, cá nhân nhận dự án luật, pháp lệnh nghiên cứu góp ý bằng

văn bản:



- Đối với dự án Luật, dự án pháp lệnh, nghị quyết: 2.000.000 đồng/1dự án (đối với

mỗi tổ chức); 500.000 đồng/1dự án (đối với mỗi cá nhân).

- Đối với dự án Luật, pháp lệnh sửa đổi, bổ sung: 1.500.000 đồng/1dự án (đối với

mỗi tổ chức); 300.000 đồng/1dự án (đối với mỗi cá nhân).

Đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, mức chi bằng 1/2 mức chi đối với

các dự án luật sẽ thông qua tại các kỳ họp của Quốc hội.

Thường trực HĐDT, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội, Trưởng các Ban của

UBTVQH, Trưởng hoặc Phó  ĐĐBQH ký văn bản giao công việc với mỗi tổ chức, cá

nhân và xác nhận kết quả nghiên cứu.

b) Chi cho cá nhân dự họp góp ý vào dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị

quyết:

- Viết  bài tham luận: 300.000 đồng/bài.

- Bồi dưỡng người chủ trì cuộc họp: 100.000 đồng/buổi .

- Bồi dưỡng cho đại biểu dự họp: 50.000 đồng/đại biểu/buổi.

- Bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức:

 + Phục vụ trực tiếp cuộc họp: 30.000 đồng/người/buổi

 + Phục vụ gián tiếp cuộc họp: 20.000 đồng/người/buổi

c) Chi viết báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị

quyết.

Mức chi tối đa không quá 400.000đ/1 dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị

quyết.

III- CHI CHO CÔNG TÁC GIÁM SÁT

Chi cho công tác giám sát của các cơ quan của Quốc hội, ĐĐBQH bao gồm: chi xây

dựng nội dung, tổ chức đoàn đi, báo cáo kết quả giám sát.  Ngoài chế độ thanh toán

công tác phí theo quy định hiện hành, mức chi bồi dưỡng cho đại biểu Quốc hội, cán

bộ, công chức, nhân viên tham gia phục vụ đoàn giám sát như sau:

1- Đoàn giám sát của ĐĐBQH.

- ĐBQH, thành viên chính thức khác của đoàn giám sát: 50.000 đồng/ngày/người.

- Cán bộ, công chức, viên chức: 30.000 đồng/ngày/người .


